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Kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia tháng 06 năm 2021 

Từ ngày 25 tháng 06 đến ngày 28 tháng 06 năm 2021 

I. Nghề: Cắt gọt kim loại trên máy CNC (bậc 3/5) 

  

Số 

TT 
Họ và tên Giới tính Ngày sinh Quốc tịch 

Số 

CCCD/CMND 

 

Dự kiểm tra 

kiến thức 

Dự kiểm 

tra thực 

hành 

1 Phan Sỹ  Chiến Nam 20/02/2000 Việt Nam 184411285 X X 

2 Nguyễn Thành  Công Nam 02/01/2000 Việt Nam 272747512 X X 

3 Trần Duy  Đạt Nam 28/05/1998 Việt Nam 221462372 X X 

4 Hoàng Minh  Hải Nam 16/02/2000 Việt Nam 272803699 X X 

5 Hoàng Minh  Hiếu Nam 23/09/2000 Việt Nam 272746488 X X 

6 Phan Trung  Hiếu Nam 13/08/1993 Việt Nam 272271512 X X 

7 Lê Minh  Hiệu Nam 15/11/2000 Việt Nam 034200005056 X X 

8 Đinh Tiên  Hoàng Nam 02/01/2000 Việt Nam 272746417 X X 

9 Ngô Hoàng  Huy Nam 26/04/2000 Việt Nam 272886190 X X 

10 Hoàng  Khải Nam 20/7/1992 Việt Nam 024766792 X X 

11 Hoàng Văn  Nam Nam 21/12/2000 Việt Nam 175068896 X X 

12 Phan  Phi Nam 30/03/2000 Việt Nam 184413408 X X 

13 Nguyễn Khắc  Quyết Nam 30/10/2000 Việt Nam 184376017 X X 



14 Lý Văn  Thành Nam 15/06/1998 Việt Nam 095278923 X X 

15 Huỳnh Nguyên  Thảo Nam 08/09/1990 Việt Nam 272989835 X X 

16 Nguyễn Quốc  Thái Nam 05/05/2000 Việt Nam 272751834 X X 

17 Nguyễn Trọng  Toại Nam 21/11/2000 Việt Nam 184413242 X X 

18 Lê Khánh  Trung Nam 06/03/1994 Việt Nam 184229337 X X 

19 Nguyễn Xuân  Trường Nam 14/04/2000 Việt Nam 272716253 X X 

20 Phan Văn  Tuấn Nam 02/01/2000 Việt Nam 184321963 X X 

 

II. Nghề Công nghệ Ô tô (bậc 3/5) 

Số 

TT 
Họ và tên Giới tính Ngày sinh Quốc tịch 

Số 

CCCD/CMND 

Dự kiểm 

tra kiến 

thức 

Dự kiểm 

tra thực 

hành 

1 Lê Hoàng   Anh Nam 18/12/1997 Việt Nam 301586828 X X 

2 Nguyễn Quyết   Chiến Nam 17/08/2000 Việt Nam 221478571 X X 

3 Lê Huỳnh Tấn   Đạt Nam 01/11/2000 Việt Nam 272813516 X X 

4 Tạ Văn   Hoan Nam 25/04/2000 Việt Nam 036200004645 X X 

5 Quách Đại   Hiệp Nam 12/07/1999 Việt Nam 272638124 X X 

6 Nguyễn Ngọc   Linh Nam 13/02/2000 Việt Nam 122297303 X X 

7 Lục Quang   Minh Nam 15/05/2000 Việt Nam 245353520 X X 

8 Nguyễn Hoàng   Minh Nam 09/08/2000 Việt Nam 272716113 X X 

9 Đào Triển   Nhật Nam 26/11/2000 Việt Nam 221478614 X X 

10 Phan Ngọc   Quang Nam 21/06/2000 Việt Nam 034200008099 X X 

11 Trần Hữu   Quyền Nam 30/10/1995 Việt Nam 301545847 X X 

12 Trần Ngọc   Sơn Nam 07/06/2000 Việt Nam 272732833 X X 

13 Nguyễn Văn   Tân Nam 10/01/1981 Việt Nam 271502197 X X 



14 Vũ Xuân   Thái Nam 13/12/2000 Việt Nam 272714979 X X 

15 Văn   Thuận Nam 08/08/2000 Việt Nam 261564104 X X 

16 Trần Văn   Tú Nam 02/06/1995 Việt Nam 163352773 X X 

17 Nguyễn Lê   Tuấn Nam 03/11/1999 Việt Nam 272751833 X X 

18 Phạm Quốc   Tuấn Nam 17/08/2000 Việt Nam 272874507 X X 

19 Đào Xuân   Võ Nam 31/01/2000 Việt Nam 035200002326 X X 

20 Lê Huy   Vũ Nam 30/09/2000 Việt Nam 070200001015 X X 

21 Nguyễn Xuân   Đông Nam 10/11/2000 Việt Nam 272809218 X X 

22 Trần Doãn   Lục Nam 10/05/1982 Việt Nam 271492893 X X 

23 Nguyễn Hoàng   Phi Nam 04/01/2000 Việt Nam 272769527 X X 

24 Đào Thanh   Duy Nam 16/10/1995 Việt Nam 272380788 X X 

25 Lê Tuấn   Ngọc Nam 03/11/1995 Việt Nam 272456551 X X 

26 Nguyễn Văn   Huy Nam 27/08/2000 Việt Nam 285717085 X X 

                                                          

                                                                                                                      Đồng Nai, ngày 15 tháng 06 năm 2021 

                                                                                                                               TT ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA 
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